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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 78/2023/HS-PT 

Ngày 21-8-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thái  

Các Thẩm phán:  Ông Bích Văn Nhiên 

 Ông Đặng Văn Cường  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Tuấn là Thư ký Toà án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Ông Trần Văn Toàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 50/2023/TLPT-HS 

ngày 17 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Trịnh K do có kháng cáo của bị cáo và 

bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2023/HS-ST ngày 24 tháng 02 năm 

2023 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Trịnh K (Tèo Lai), sinh năm 1986 tại tỉnh Bình Thuận, nơi cư trú: Khu phố 

Y, phường Đ, thành phố TP, tỉnh XE; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa 

(học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Trịnh V và bà Trần Thị Kim T; có vợ là Cao Thị Bích Th (đã ly hôn) và 01 người 

con; tiền án: Không; tiền sự: Không;  

Nhân thân:  

- Tại bản án số 173/2006/HSST ngày 06/12/2006, Tòa án nhân dân thành 

phố TP xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Chấp hành xong hình 

phạt tù tháng 7/2007, đã được xóa án tích.  

- Tại bản án số 25/2014/HSST ngày 20/02/2014, Tòa án nhân dân thành 

phố TY xử phạt 06 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 22/7/2018, đã được xóa án tích.  

- Tại Quyết định số 66 ngày 26/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 

ĐN ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 2.500.000 đồng về hành vi “Xâm 

hại đến sức khỏe của người khác”. Đã nộp phạt xong.  
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- Ngày 26/10/2022, Công an thành phố Ph ra Quyết định xử phạt hành chính 

số tiền 6.500.000 đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích”, theo Quyết định số 

0026007. Đã nộp phạt xong.  

Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 24/9/2022 đến ngày 19/01/2023 thay thế bằng 

biện pháp cho bảo lĩnh. 

- Bị hại có kháng cáo:  

Ông Phan Đình Th, sinh năm 1995; địa chỉ: Số 10, đường Đốc Ngữ, phường 

Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

Ngoài ra trong vụ án này còn có bị cáo Hoàng Tấn H và Hoàng Nhật Th1 

không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 01 giờ ngày 24/9/2022, Trịnh K, Hoàng Tấn H, Hoàng Nhật 

Th1 và Châu Văn M đang ngồi nhậu tại quán trái cây ở chợ Phan Thiết thuộc khu 

phố T, phường Đ, thành phố R, tỉnh Bình Thuận thì Phan Đình Th điều khiển xe 

mô tô chở Lưu Thị M1 chạy đến mua trái cây.  

Lúc này, đèn xe của Th chiếu vào mặt của K nên K nói: “Sao mày rọi đèn 

xe vô mặt người ta”, Th xin lỗi rồi tắt đèn xe. K tiếp tục ngồi nhậu thì thấy Th 

đang hút thuốc và nhìn về phía K. Cho rằng Th nhìn mình khiêu khích nên K bực 

tức đứng dậy đi về phía Th, vừa chửi vừa dùng tay đánh Th nhưng Th tránh được 

và dùng tay đánh vào mặt của K.  

Thấy K bị đánh nên H và Th1 xông vào cùng K đánh Th. K và Th dùng tay 

đánh Th, còn H lấy ghế nhựa ném về phía Th nhưng không trúng. H quay lại bàn 

nhậu lấy 01 con dao dài khoảng 20cm đựng trong túi nylon đâm 01 nhát theo 

hướng từ phải qua trái trúng vào vùng ngực bên trái kéo dài đến đường nách giữa 

của Th rồi H rút dao ra, ném xuống đất. Cùng lúc này, K rút trong túi quần 01 con 

dao xếp đâm về phía Th nhưng H cản K lại và nói: “Tôi lỡ đâm trúng nó rồi, bạn 

đừng đánh nó nữa”.  

Bị đâm, Th bỏ chạy về hướng cầu Lê Hồng Phong thì được Lưu Thị M1 

điều khiển xe mô tô chở Th đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Đến 

khoảng 03 giờ cùng ngày, M1 đến Công an phường Đa trình báo sự việc.  

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Trịnh K 01 con dao gấp bằng kim loại màu 

trắng, có lưỡi dao dài 11cm, cán dao dài 15cm, trên lưỡi dao có dòng 

chữ “STAINLESSSTELJAPAN”.  

Đối với con dao H dùng để đâm Th gây thương tích, H đã nhờ M đem đi 

vứt, M đi đến cầu Trần Hưng Đạo thuộc khu phố Y, phường B và ném con dao 

xuống sông Cà Ty. Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không tìm thấy.  
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Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 34/2023/TgT ngày 

16/11/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích của Phan 

Đình Th như sau:  

- Vết thương vùng ngực bên trái kéo dài đến đường nách giữa bên trái thấu 

ngực, tràn dịch tràn khí màng phổi trái, đứt động mạch ngực dài trái, đứt động 

mạch liên sườn, thủng phổi phân thùy 7-8-9 bên trái đã được phẫu thuật điều trị, 

hiện rối loạn thông khí phổi hạn chế, để lại sẹo vết thương trùng với sẹo vết mổ 

kích thước: 11,5 x 0,2 cm; sẹo ống dẫn lưu kích thước: 3 x 1 cm. Tỷ lệ tổn thương 

cơ thể là: 10%+ 11% + 2% + 2%.  

- Sưng nề vùng mặt, cổ hiện không còn dấu vết. Không đủ cơ sở xác định 

tỷ lệ tổn thương cơ thể.  

- Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho ông Phan Đình 

Th hiện tại là: 23%.  

- Vết thương vùng ngực bên trái do vật sắc gây ra.  

- Vết thương vùng ngực bên trái có chiều hướng lực tác động từ trước ra 

sau, từ trái sang phải.  

Về phần dân sự: Hoàng Nhật Th1 và gia đình của Trịnh K, Hoàng Tấn H 

đã bồi thường số tiền 230.000.000 đồng cho ông Phan Đình Th.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2023/HS-ST ngày 24 tháng 02 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã quyết định: 

Căn cứ vào quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố: Bị cáo Trịnh K phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Căn cứ vào quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 

2 điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Trịnh K 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt giam thi hành án.  

Thời gian bị cáo Trịnh K đã bị tạm giam từ ngày 24/9/2022 đến ngày 

19/01/2023, sẽ được khấu trừ vào phần hình phạt tù phải chấp hành tại bản án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt bị cáo Hoàng Tấn H 04 (Bốn) 

năm tù, bị cáo Hoàng Nhật Th1 02 (Hai) năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương 

tích”; tuyên các quyết định khác về phần dân sự, biện pháp tư pháp, án phí và 

thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng biết. 

Ngày 03 tháng 3 năm 2023, bị cáo Trịnh K kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, bị hại ông Phan Đình Thủy kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo Trịnh K. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm:  
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Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355 và 

điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của bị cáo, bị hại. Sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

từ 06 - 09 tháng tù. 

- Ý kiến của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào khoảng 01 giờ ngày 24/9/2022, tại quán trái cây ở chợ Ph thuộc 

khu phố Y, phường Đ, thành phố PT, tỉnh Bình Thuận, xuất phát từ việc cho rằng 

bị hại Phan Đình Th nhìn mình khiêu khích nên bị cáo Trịnh K bực tức chửi và 

dùng tay đánh bị hại Th nhưng bị hại Th tránh được và dùng tay đánh vào mặt của 

K. Thấy vậy nên Hoàng Tấn H, Hoàng Nhật Th1 xông vào cùng bị cáo Trịnh K 

đánh bị hại Phan Đình Th. Lúc này, Hoàng Tấn H lấy 01 con dao dài khoảng 20cm 

là hung khí nguy hiểm, đâm 01 nhát theo hướng từ phải qua trái trúng vào vùng 

ngực bên trái kéo dài đến đường nách giữa của bị hại Th khiến bị hại Th bị thương 

tích với tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%. 

Với hành vi gây tổn hại cho sức khỏe của bị hại Th với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể 23% thuộc trường hợp “Dùng hung khí nguy hiểm” và “Có tính chất côn đồ” 

quy định tại điểm a, i khoản 1, Điều 134 của Bộ luật Hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xét xử bị cáo Trịnh K về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. 

[2] Về hình phạt, sau khi cân nhắc tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cũng 

như tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định 

tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xử phạt bị cáo Trịnh K 03 (ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. 

[3] Tại đơn kháng cáo cũng như tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo 

Trịnh K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo cung cấp thêm tài liệu về gia 

đình hoàn cảnh khó khăn như có giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo có xác 

nhận của địa phương, sổ khám chữa bệnh thể hiện mẹ bị cáo thường xuyên đau 

yếu, phải điều trị tại bệnh viện, bị cáo có chị gái là người khuyết tật bệnh tâm 

thần. Hơn nữa, bị hại cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

để bị cáo sớm về với gia đình. Hội đồng xét xử xét thấy cần xem xét các tình tiết 

giảm nhẹ mới về hoàn cảnh gia đình bị cáo và bị hại cũng tha thiết xin xem xét 

khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh K và bị hại Phan Đình Th xử giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo như ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

tòa. 

[4] Do Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm nên bị cáo, bị hại 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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[5] Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo và không bị kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh K và bị hại Phan Đình Th. Sửa một 

phần về hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm số 46/2023/HS-ST ngày 24 tháng 

02 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

Tuyên bố: Bị cáo Trịnh K phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ vào: điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Trịnh K 03 (Ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị bắt giam thi hành án.  

Thời gian bị cáo Trịnh K đã bị tạm giam từ ngày 24/9/2022 đến ngày 

19/01/2023, sẽ được khấu trừ vào phần hình phạt tù phải chấp hành tại bản án. 

Căn cứ vào: điểm h khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Bị cáo Trịnh K, bị hại Phan Đình Th không phải nộp án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (21/8/2023). 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- TAND thành phố Phan Thiết; 

- VKSND thành phố Phan Thiết; 

- Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan 

Thiết; 

- Chi cục THADS thành phố Phan Thiết; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: HS, Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình 

Thuận. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Lê Thị Thanh Thái 

  

 


